
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH  

NỘI SUY 1 CHIỀU VÀ NỘI SUY 2 CHIỀU 
 Để tiện cho việc sử dụng, tôi xin đưa ra một ví dụ về nội suy 1 chiều và nội suy 

2 chiều. 

 Lấy 1 ví dụ trong thiết kế móng cọc “Tra sức chống giới hạn của đất ở mũi cọc 

” iR

Bảng 1: Sức chống giới hạn của đất ở mũi cọc  iR ( )2/ mt  

Söùc choáng ôû muõi coïc ñoùng vaø coïc oáng khoâng nhoài beâtoâng, Ri (t/m2)
cuûa ñaát caùt chaët vöøa
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Chú ý: 

1. Các trị số được trình bày ở dạng phân số thì tử số là của cát còn mẫu số là 

của sét. 

2. Độ sâu của mũi cọc là độ sâu trung bình của lớp đất khi san nền bằng 

phương pháp gọt bỏ hoặc đắp dày đến 3 m, nên lấy từ mức địa hình tự nhiên, còn khi 



gọt bỏ và đắp thêm dày từ 3÷10 m thì lấy từ cốt qui ước nằm cao hơn phần bị gọt 3 m 

hoặc thấp hơn mức đắp 3 m. 

I. Ví dụ về nội suy 1 chiều: 

Ví dụ: 

Ta muốn tra trị số  của lớp đất cát hạt trung (cát thô vừa) ở độ sâu 7,5 m. Ta 

sẽ nội suy trong vùng tô màu xanh. 

iR

Dùng chương trình tra. 

Chọn nút: 

 
Hoặc dùng phím tắt : F5 

Nhập số liệu: 

 
Kết quả là ( )2/375 mtRi = . 

 
II. Ví dụ về nội suy 2 chiều: 

Ví dụ: 

Ta muốn tra lớp đất sét có độ sệt 19,0=B  tại độ sâu 7,5 m. 

Ta sẽ nội suy trong vùng tô màu Cam. 

Dùng chương trình tra. 

Chọn nút: 

 
Hoặc dùng phím tắt : F6 

Nhập số liệu: 



 
Kết quả tra: ( )2/1667.467 mtRi =  
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